
 



 



 



 



 



 

ĐÁP ÁN THAM KHẢO 

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh Cà Mau năm 2026 – Mã đề 709 

Đáp án nhanh 

Câu 1–30 

1.​ C  

2.​ D  

3.​ D  

4.​ B  

5.​ B  

6.​ D  

7.​ A  

8.​ B  

9.​ C  

10.​C  

11.​A  

12.​D  

13.​D  

14.​B  

15.​B  

16.​C  

17.​A  

18.​D  

19.​D  

20.​C  

21.​B  

22.​A  

23.​B  

24.​A  

25.​B  

26.​C  

27.​C  

28.​A  

29.​C  

30.​B  



Câu 31–40 

31.​in  

32.​for  

33.​of  

34.​in  

35.​an  

36.​traditional  

37.​modernization  

38.​confidence  

39.​skillfully  

40.​pollution  

Câu 41–45: Từ sai và cách sửa 

41.​to go → going  

42.​slept → sleep  

43.​where → which  

44.​Bỏ but  

45.​developing → to develop  

Câu 46–60 

46.​D  

47.​A  

48.​B  

49.​D  

50.​C  

51.​most  

52.​programs / programmes / shows  

53.​example / instance  

54.​there  

55.​between  

56.​False  

57.​True  

58.​True  

59.​False  

60.​True  

Câu 61–66 

61.​The new library in our school, which was built last year, provides students with thousands of 
books.  



62.​If we protect natural resources, future generations may not face serious problems.  

63.​The last time I visited my grandparents in the countryside was two months ago.  

64.​I wish I had enough time to join the volunteer programme this summer.  

65.​Although it rained heavily, the football match continued until the end.  

66.​Peter told the teacher that he would submit his assignment the next day / the following day.  

 

Giải thích đáp án 

Câu 14–24: Từ vựng và ngữ pháp 

Câu 14. B. great 

Cụm từ: 

great effort: nỗ lực lớn 

Câu hoàn chỉnh: 

The teacher praised Mai for her great effort in completing the difficult science project on time. 

Câu 15. B. so 

Cấu trúc: 

S + be + so + adjective + that + S + V 

Câu hoàn chỉnh: 

The documentary about endangered animals was so informative that we discussed it for the whole lesson. 

Câu 16. C. pollution 

Cụm từ: 

air pollution: ô nhiễm không khí 

Phân biệt: 

●​ damage: thiệt hại, hư hỏng  

●​ waste: sự lãng phí, rác thải  

●​ pollution: sự ô nhiễm  

●​ destruction: sự phá hủy, tàn phá  

Câu 17. A. to finish 

Cấu trúc bị động: 

be asked + to-infinitive 

Câu hoàn chỉnh: 

The students were asked to finish their homework before coming to class the next morning. 

Câu 18. D. too 

Cấu trúc: 

too + adjective + for somebody + to-infinitive 

Câu hoàn chỉnh: 



The final math test was too difficult for several students to complete within the allotted time. 

Câu 19. D. therefore 

Therefore biểu thị quan hệ nguyên nhân – kết quả, mang nghĩa “do đó, vì vậy”. 

Câu hoàn chỉnh: 

Long believes that practice makes perfect; therefore, he spends an hour every evening reading English 
books aloud. 

Phân biệt: 

●​ otherwise: nếu không thì; mặt khác  

●​ meanwhile: trong khi đó  

●​ however: tuy nhiên  

●​ therefore: do đó, vì vậy  

Câu 20. C. awareness 

Cụm từ: 

raise public awareness: nâng cao nhận thức cộng đồng 

Câu hoàn chỉnh: 

The local council has launched a campaign to raise public awareness about the dangers of plastic waste. 

Câu 21. B. written 

Đây là mệnh đề quan hệ dạng bị động được rút gọn: 

The novel written by this famous author…​
= The novel which was written by this famous author… 

Câu 22. A. because 

Because nối với một mệnh đề để nêu nguyên nhân. 

Câu hoàn chỉnh: 

We decided to stay at home because the weather forecast warned of a severe storm along the coast. 

Câu 23. B. studied 

Câu điều kiện loại 2: 

If + S + past simple, S + would + V 

Câu hoàn chỉnh: 

If she studied harder for the test, she would get a better mark. 

Câu 24. A. impact 

Cụm từ: 

have a significant impact on: có ảnh hưởng hoặc tác động đáng kể đến 

Câu hoàn chỉnh: 

The new shopping mall has had a significant impact on small businesses in the area. 

 

Câu 25–28: Từ đồng nghĩa và trái nghĩa 



Câu 25. B. captivated 

fascinated = captivated: bị cuốn hút, say mê 

Phân biệt: 

●​ indifferent: thờ ơ, không quan tâm  

●​ exhausted: kiệt sức  

●​ bored: chán, buồn chán  

Câu 26. C. maintain 

preserve = maintain: bảo tồn, duy trì 

Các phương án còn lại: 

●​ ignore: phớt lờ  

●​ abandon: từ bỏ  

●​ destroy: phá hủy  

Câu 27. C. discourage 

Promote trong ngữ cảnh này mang nghĩa khuyến khích, thúc đẩy. Từ trái nghĩa là: 

discourage: ngăn cản, làm nản lòng 

Câu 28. A. harmful 

beneficial: có lợi​
harmful: có hại 

Hai từ mang nghĩa trái ngược nhau. 

 

Câu 29–35: Giao tiếp, giới từ và mạo từ 

Câu 29. C. Thank you so much. 

Đây là câu trả lời phù hợp khi nhận lời chúc mừng: 

Nam: Congratulations on winning the first prize in the English competition!​
Trung: Thank you so much. 

Câu 30. B. That sounds like a great idea! 

Câu Why don’t we…? được dùng để đưa ra lời gợi ý. Câu trả lời phù hợp là thể hiện sự đồng tình: 

That sounds like a great idea! 

Câu 31. in 

Cấu trúc: 

succeed in doing something: thành công trong việc làm gì 

Câu 32. for 

Cụm từ: 

enthusiasm for something: sự nhiệt tình, hứng thú đối với điều gì 

Câu 33. of 

Cấu trúc: 



be fond of something: yêu thích điều gì 

Câu 34. in 

Cụm từ: 

in response to: nhằm phản hồi, đáp lại điều gì 

Câu 35. an 

Dùng an trước honest discussion vì từ honest có chữ h không được phát âm và bắt đầu bằng âm nguyên 
âm /ɒ/. 

 

Câu 36–40: Word form 

Câu 36. traditional 

Cần một tính từ bổ nghĩa cho danh từ customs: 

traditional customs: các phong tục truyền thống 

Câu 37. modernization 

Cấu trúc: 

the + noun + of 

Vì vậy, dạng đúng của modern là danh từ: 

modernization: sự hiện đại hóa 

Câu 38. confidence 

Sau tính từ impressive cần một danh từ: 

with impressive confidence: với sự tự tin ấn tượng 

Câu 39. skillfully 

Cần một trạng từ bổ nghĩa cho động từ weave: 

weave skillfully: đan một cách khéo léo 

Câu 40. pollution 

Cụm danh từ: 

air pollution: ô nhiễm không khí 

Air pollution đóng vai trò chủ ngữ trong câu. 

 

Câu 41–45: Sửa lỗi sai 

Câu 41. to go → going 

Sai: 

My sister suggested to go to the countryside… 

Đúng: 

My sister suggested going to the countryside… 

Cấu trúc: 

suggest + V-ing 



Câu 42. slept → sleep 

Sai: 

If students slept late tonight, they will be tired tomorrow. 

Đúng: 

If students sleep late tonight, they will be tired tomorrow. 

Đây là câu điều kiện loại 1: 

If + present simple, S + will + V 

Câu 43. where → which 

Sai: 

The village where we visited last month… 

Đúng: 

The village which we visited last month… 

Visit là ngoại động từ và cần tân ngữ. Vì vậy, dùng đại từ quan hệ which thay cho danh từ chỉ vật the 
village. 

Câu 44. Bỏ but 

Sai: 

Although the test was difficult, but most students managed to finish it on time. 

Đúng: 

Although the test was difficult, most students managed to finish it on time. 

Không dùng đồng thời although và but trong cùng một cấu trúc tương phản. 

Câu 45. developing → to develop 

Sai: 

Engineers try developing safer machines every year. 

Đúng: 

Engineers try to develop safer machines every year. 

Phân biệt: 

●​ try to do something: cố gắng làm gì  

●​ try doing something: thử làm gì để xem kết quả  

 

Câu 46–50: Đọc hiểu 

Câu 46. D. teenagers 

Từ them trong câu: 

which can lead them to adopt certain behaviors… 

thay thế cho teenagers. 

Câu 47. A. usual 

common = usual: phổ biến, thường gặp 



Câu 48. B. The constant need to meet expectations 

Đoạn 1 cho biết việc liên tục phải đáp ứng kỳ vọng của cha mẹ và giáo viên khiến nhiều thanh thiếu niên 
cảm thấy quá tải. 

Câu 49. D. Comparing oneself to others on social media 

Việc so sánh bản thân với người khác trên mạng xã hội là nguyên nhân gây áp lực, không phải cách lành 
mạnh để đối phó với căng thẳng. 

Câu 50. C. Teenagers and Stressful Challenges 

Bài đọc tập trung vào các nguyên nhân khiến thanh thiếu niên căng thẳng và những cách giúp các em đối 
phó với áp lực. 

 

Câu 51–55: Điền từ vào đoạn văn 

Câu 51. most 

Cấu trúc so sánh nhất: 

one of the most + adjective + plural noun 

Câu hoàn chỉnh: 

Television is one of the most popular sources of entertainment… 

Câu 52. programs / programmes / shows 

Có thể điền một danh từ số nhiều chỉ các chương trình truyền hình: 

many other programs / programmes / shows 

Cả cách viết Anh–Mỹ programs và Anh–Anh programmes đều có thể được chấp nhận. 

Câu 53. example / instance 

Cụm từ: 

for example / for instance: ví dụ như 

Câu 54. there 

Cấu trúc: 

There is + singular noun 

Câu hoàn chỉnh: 

There is a TV set in almost every home today. 

Câu 55. between 

Cấu trúc: 

between A and B 

Câu hoàn chỉnh: 

communication between viewers and producers 

 

Câu 56–60: True/False 

Câu 56. False 



Bài đọc cho biết hoạt động cộng đồng mang lại lợi ích cho cả xã hội và cá nhân, không chỉ riêng xã hội. 

Câu 57. True 

Bài đọc nêu rõ: 

Volunteering at an animal shelter helps them develop empathy… 

Câu 58. True 

Hoạt động cộng đồng giúp thanh thiếu niên mở rộng mạng lưới xã hội và gặp gỡ những người có chung 
mối quan tâm. 

Câu 59. False 

Bài đọc khẳng định học tập vẫn phải là ưu tiên hàng đầu của học sinh. 

Câu 60. True 

Quản lý thời gian hiệu quả giúp học sinh cân bằng hoạt động tình nguyện với trách nhiệm học tập. 

 

Câu 61–66: Viết lại câu 

Câu 61 

The new library in our school, which was built last year, provides students with thousands of books. 

Sử dụng mệnh đề quan hệ không xác định, đặt giữa hai dấu phẩy. Which thay thế cho danh từ chỉ vật the 
new library in our school. 

Câu 62 

If we protect natural resources, future generations may not face serious problems. 

Sử dụng câu điều kiện loại 1: 

If + S + present simple, S + may/will/can + V 

Câu 63 

The last time I visited my grandparents in the countryside was two months ago. 

Chuyển từ hiện tại hoàn thành sang quá khứ đơn với cấu trúc: 

The last time + S + past simple + was + khoảng thời gian + ago 

Câu 64 

I wish I had enough time to join the volunteer programme this summer. 

Câu ước trái với thực tế ở hiện tại: 

S + wish + S + past simple 

Don’t have được chuyển thành had trong mệnh đề sau wish. 

Câu 65 

Although it rained heavily, the football match continued until the end. 

Chuyển cụm danh từ the heavy rain sau despite thành mệnh đề: 

it rained heavily 

Cấu trúc: 

Although + S + V, S + V 



Câu 66 

Peter told the teacher that he would submit his assignment the next day / the following day. 

Khi chuyển sang câu tường thuật: 

●​ I → he  

●​ my → his  

●​ will submit → would submit  

●​ tomorrow → the next day / the following day  



 



 



 



 



 



 


